
TT Tên tổ chức, cá nhân Tên sản phẩm Ngày nhận Ghi chú

1
Cơ sở sản xuất nuớc uống

đóng chai Thanh Tài
Ấp An Phát, xã An Phước Tân Hồng

Nước uống đóng chai, đóng

bình WATER TC
04/01/2021

2 Quỳnh Dương Khóm 5, thị trấn Tràm Chim Tam Nông
Nước uống đóng chai

Quỳnh Dương
06/01/2021

3 Ngọc xuân
Số 03B/TK, ấp Tân Khánh, xã

Tân Thành 
Lai Vung

Nước uống đóng chai, đóng

bình MY
13/01/2021

4 Cơ sở Minh Long
Số 12A/TL, ấp Tân Long, xã

Hòa Thành
Lai Vung Bình PET 20 Lít 25/01/2021

5

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất

nước uống đóng chai – bình

Thanh Bình

Số 121A, ấp Tân Thạnh, xã Bình

Thạnh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, đóng

bình TB Water Thanh Bình
27/01/2021

6 Trần Thị Cóng
Số 153, ấp Tân Phong, xã Tân

Huề 
Thanh Bình Nước đá cây 04/02/2021

7
Nước uống đóng bình Hoa

Đào
Ấp A, xã Phú Cường Tam Nông

Nước uống đóng chai, đóng

bình Hoa Đào
05/02/2021

8 Sáu Bình
Ấp Tân Hưng, xã Tân Công

Sính
Tam Nông

Nước uống đóng chai, đóng

bình Sáu Bình
26/02/2021

9 HKD Phương Phương Nguyễn Ấp 3, xã Bình Hàng Tây Cao Lãnh
Nước uống đóng chai, đóng

bình Pure Life Water
02/03/2021

10 Hiệp Thành Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An Tháp Mười
Nước uống đóng chai Hoa

Sen TM
02/03/2021

11 Sao Mai Ấp 1, xã An Hòa Tam Nông
Nước uống đóng chai, đóng

bình SAOMAI
05/03/2021

12 Phan Văn Tâm
Số 718/b, ấp Trung, xã Tân

Quới
Thanh Bình

Nước uống đóng chai

HAVANA
09/03/2021

Địa chỉ
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13
Cơ sở sản xuất nước uống

đóng chai TABIWA

Số 247, đường ĐT 848, khóm

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai, đóng

bình TABIWA
15/03/2021

14 Huynh Phi
Số 709, đường Lê Đại Hành,

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai, đóng

bình HUYNH PHI
18/03/2021

15 Xuân Thanh
Số 103, ấp Bình Hiệp B, xã Bình

Thạnh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, đóng

bình T&T
31/03/2021

16 Bánh ướt Chị Tôi

Kế số 665A, đường Hùng

Vương, ấp Phú Thuận, xã Tân

Khánh Đông

TP Sa Đéc Chả lụa Chị Tôi 07/04/2021

17 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò

Chất hỗ trợ chế biến: Chất

trợ lọc SYKOL 277

(Activated Bleaching Earth

SYKOL 277)

07/04/2021

18 Minh Hoàng Số 702, ấp Nhứt, xã An Phong Thanh Bình Nước đá cây 07/04/2021

19 Thành Sự
Tổ 2, ấp Bình Linh, xã Bình

Thạnh
Cao Lãnh Nước đá cây 09/04/2021

20 AQUA Ấp Bình Hoà, xã Bình Thành Thanh Bình
Nước uống đóng chai, đóng

bình AQUA
09/04/2021

21 Phước Hoà Ấp 1, xã Thường Phước 1 Hồng Ngự Nước đá cây 09/04/2021

22
Cơ sở sản xuất nuớc uống

đóng chai Thảo Nguyên
Ấp Tân Hoà Trung, xã Tân Hội TP Hồng Ngự

Nước uống đóng chai, đóng

bình Thảo Nguyên
12/04/2021

23 Nguyệt Ngân
Ấp Long Thái, xã Long Khánh

B
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai, đóng

bình Nguyệt Ngân
15/04/2021

24 Công ty TNHH Tân Xuân Số 324A, QL80, xã Tân Bình Châu Thành Nước đá cây 20/04/2021

25 HKD Trần Văn Lập
Cạnh số 63, đường tỉnh 848, ấp

Đông Huề, xã Tân Khánh Đông
TP Sa Đéc Nước đá cây 26/04/2021

26
Cơ sở sản xuất nước đá Tân

Biên
Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ Tân hồng Nước đá cây 27/04/2021

27
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Viên ngậm VIT-C Cam 29/04/2021

28 Uy Phát
QL 54, ấp An Phong, xã Định 

An
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, đóng 

bình UFA QUA
06/05/2021



29 Phước Tài
Ấp Hưng Lợi Đông, xã Long 

Hưng B
Lấp Vò Nước đá cây 06/05/2021

30

Điểm 1 nhà máy sản xuất nứoc 

đá – Công ty TNHH MTV 

Phúc Khang Hồng Ngự

Khóm Trà Đư, phường An Lạc TP Hồng Ngự Nước đá viên 06/05/2021

31
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh Cốm Linh chi 06/05/2021

32 Hộ Kinh doanh TALOWA
Số 437, ấp Khánh Nhơn, xã Tân 

Khánh Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai, đóng 

bình TALOWA
12/05/2021

33
DOWASEN - CN nước đóng 

chai DOWASEN

Số 01, đường Tôn Đức Thắng, 

phường 1
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai Lotus 

River
13/05/2021

34

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

nước uống tinh khiết 

SENPUWA

Số 492, tổ 11, ấp Tân Chủ, xã 

Tân Thuận Tây
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai, đóng 

bình SENPUWA
13/05/2021

35
Doanh nghiệp tư nhân Thuận 

Nguyên

Số 15, ấp Tân Hoà Thuận, xã 

Tân Hội
TP Hồng Ngự Nước đá cây 18/05/2021

36 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò Nắp nhựa 21/05/2021

37 Cơ sở sản xuất nước đá Ấp Tây, xã Tân Thạnh Thanh Bình Nước đá viên 31/05/2021

38
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- PPF 

68
03/06/2021

39 Cơ sở nước đá Trung An
Tổ 5, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị 

trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh Nước đá cây 10/06/2021

40 Cơ sở nước đá Trung An
Tổ 5, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị 

trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh Nước đá viên 10/06/2021

41 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò

Ranee dầu ăn cao cấp 100%

từ cá
24/06/2021

42 VIETFRESH Tam Nông Số 113, ấp K8, xã Phú Đức Tam Nông

Nước uống đóng chai, đóng 

bình VIETFRESH TAM 

NÔNG

25/06/2021



43
Công ty TNHH MTV Vĩnh 

Hoàn Collagen
Số 1647, quốc lộ 30, phường 11 TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản xuất 

thực phẩm, dược phẩm và 

mỹ phẩm: Bột Gelatin 

(Vinh Wellness Gelatin)

06/07/2021

44
Công ty TNHH MTV Vĩnh 

Hoàn Collagen
Số 1647, quốc lộ 30, phường 11 TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản xuất 

thực phẩm, thực phẩm chức 

năng, dược phẩm và mỹ 

phẩm: Bột Collagen (Vinh 

Wellness Collagen)

06/07/2021

45 Dương Thị Mỹ Linh Khóm 2, TT.Mỹ An Tháp Mười Nước đá viên 07/07/2021

46
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Trà hòa tan DMC – Xuyên 

Tâm Liên
30/07/2021

47
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh Xuyên Tâm Liên Domesco 01/09/2021

48 Hoa Sen TN Ấp B, xã Phú Cường Tam Nông
Nước uống đóng chai, đóng 

bình Hoa Sen TN
13/09/2021

49
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Cốm hòa tan Vitamin C 

Extra
16/09/2021

50
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh Cốm Morinda 16/09/2021

51 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò

Ranee Cá Ngừ - Dầu ăn

dinh dưỡng
15/10/2021

52 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò

Ranee Cá Trích - Dầu ăn

dinh dưỡng
15/10/2021

53 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò

Ranee Cá Trích - Dầu ăn

dinh dưỡng
15/10/2021

54 HKD Hoa Từ Bi
Đường Lê Đúc Thọ, khóm 1, thị 

trấn Mỹ An
Tháp Mười

Nước uống đóng chai Sen

Hồng Tháp Mười
18/11/2021

55 CSSX NĐB Châu Thành
Ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận 

Đông
Châu Thành

Nước uống đóng bình Châu

Thành
18/11/2021

56 CSSX NĐB Châu Thành
Ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận 

Đông
Châu Thành

Nước uống đóng chai Water

World
18/11/2021



57
Cơ sở Chế biến thực phẩm Cô 

Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Lấp Vò Nem chua 15/12/2021

58 Hộ kinh doanh Bảo Hân

Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 

Thượng 1, thị trấn Thường Thới 

Tiền

Hồng Ngự
Nước uống đóng bình Bảo 

Hân
15/12/2021

59 Cơ sở Chánh Tính Ấp 2, xã Phú Lợi Thanh Bình
Nước uống đóng bình, đóng 

chai Chánh Tính
27/12/2021

60 Cơ sở Thanh Nhã Ấp 3, xã Phú Lợi Thanh Bình
Nước uống đóng bình, đóng 

chai Thanh Nhã
06/01/2022

61
Cơ sở Chế biến thực phẩm Cô 

Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Lấp Vò Dưa kiệu Cô Hoàn 06/01/2022

62
Cơ sở Chế biến thực phẩm Cô 

Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Lấp Vò Nạc heo sấy giòn 06/01/2022

63
Công ty TNHH Quốc tế Phúc 

Thọ Pharma

QL30, khóm Tân Đông A, thị 

trấn Thanh Bình
Thanh Bình

Thực phẩm bổ sung Kẹo 

dẻo ăn ngủ ngon Phúc Thọ
26/01/2022

64 Hộ kinh doanh Phúc Vinh
191A, ấp Bình Phú Quới, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Nước uống đóng bình, đóng 

chai Phúc Vinh
08/02/2022

65
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Lời

Số 475 tổ 2, ấp Bình Hưng, xã 

Bình Thạnh 
Cao lãnh

Nước uống đóng bình, đóng 

chai Thanh Lâm
17/02/2022

66 Thành Phát Ấp 3, xã Phong Mỹ Cao Lãnh Nước đá cây 28/02/2022

67 Song Mã Ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp Châu Thành
Nước uống đóng bình 

Song Mã
28/02/2022

68 HKD Quốc Anh Ấp 3, xã Tân Kiều Tháp Mười
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Quốc Anh
03/03/2022

69
Công ty TNHH MUMKISS 

Việt Nam

Số 248 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm Hòa Khánh, phường 2
TP Sa Đéc

Thực phẩm bổ sung: 

MUMKISS SURE 100
28/03/2022

70
Công ty TNHH MUMKISS 

Việt Nam

Số 248 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm Hòa Khánh, phường 2
TP Sa Đéc

Thực phẩm bổ sung: 

MUMKISS GLUCARE 

100

28/03/2022

71
Công ty TNHH MUMKISS 

Việt Nam

Số 248 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm Hòa Khánh, phường 2
TP Sa Đéc

Thực phẩm bổ sung: 

MUMKISS BONE 100
28/03/2022



72 Vạn Phúc Ấp Tân Phú A, xã Tân Bình Thanh Bình Nước đá cây 28/03/2022

73
HKD CSSX NUĐB Lê Thị 

Huyền

Số 268, ấp Tân Trong, xã Tân 

Mỹ
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Hawai Gold
28/03/2022

74 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò

Nem chua đặc biệt Cô 

Hoàn
01/04/2022

75 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Patê gân Cô Hoàn 01/04/2022

76
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc

Nguyên liệu thực phẩm: 

CREATINE 

MONOHYDRATE (B)

06/04/2022

77
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc
Phụ gia thực phẩm: I-

WHITENING
10/05/2022

78
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc
Phụ gia thực phẩm: I-PPF 

100
27/05/2022

79

Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai Health 

Water

Ấp Long an, xã Long Thắng Lai Vung Nước uống đóng chai 

Health Water

10/06/2022

80
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Da cá sấy giòn Kaizon - 

Vị trứng muối
10/06/2022

81 Thái Bình II Ấp Bình Hòa, xã Bình Thành Thanh Bình Nước đá viên 17/06/2022

82 Hương Quê Ấp K11, xã Phú Hiệp Tam Nông
Nước uống đóng chai 

Blue Aqua
29/07/2022



83
Công Ty TNHH Hàng Tiêu 

Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (B 

Complex) 

Vitaday_Vitaday Vitamin 

Water (B Complex)

29/07/2022

84
Công Ty TNHH Hàng Tiêu 

Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (High 

Vitamin C) 

Vitaday_Vitaday Vitamin 

Water (High Vitamin C)

29/07/2022

85
Công Ty TNHH Hàng Tiêu 

Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (Collagen 

200 mg + C 200%) 

Vitaday_Vitaday Vitamin 

Water Collagen 200 mg + 

C 200%)

29/07/2022

86
Công Ty TNHH Hàng Tiêu 

Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (Vitamin B 

Complex) vị tà sữa 

Vitaday_Vitaday Vitamin 

Water (Vitamin B 

Complex) Milk Tea 

Flavour

29/07/2022

87
Công Ty TNHH Hàng Tiêu 

Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống thảo 

mộcVitaday_Vitaday 

Herbal Water

29/07/2022

88 HKD Đình Phước
Đường Sân Bay, khóm 3, thị 

trấn Sa Rài
Tân Hồng

Nước uống đóng bình, 

chai New Water
04/08/2022



89 Cơ sở Minh Long
12A/TL, ấp Tân Long, xã Hòa 

Thành
Lai Vung

Chai PET từ 330 ml đến 

500 ml
16/08/2022

90 CSSX nước đá Quốc Cường
Số 704 Trần Hưng Đạo, khóm 

3, phường 1
TP Sa Đéc Nước đá cây 16/08/2022

91
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

182/6, ĐT 848, khóm Tân An, 

phường An Hòa
TP Sa Đéc

PGTP: I-TECH NP2 

(Tên gọi khác I-

CEPHATECH 10)

18/08/2022

92
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Chất hỗ trợ chế biến: Chất 

trợ lọc SYKOL 2060 

(Activated Bleaching 

Earth SYKOL 2060)

23/08/2022

93
Cty TNHH MTV Minh Khôi 

Đồng Tháp
Ấp Bình Lợi, xã Bình Thành Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

Năm Thâu
26/08/2022

94
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

GOLDEN 

SHORTENING
05/09/2022

95 HKD Tăng Kim Phượng
Số 645, khóm Bình Thạnh 1, 

thị trấn Lấp Vò
Lấp Vò

Nước uống đóng bình,  

đóng chai LAVO 

WATER

19/09/2022

96
Công ty TNHH Quốc tế Phúc 

Thọ Pharma

QL30, khóm Tân Đông A, thị 

trấn Thanh Bình
Thanh Bình

Thực phẩm bổ sung Kẹo 

dẻo Sữa Ong Chúa 

Anngungon

30/09/2022
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